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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               

               

Bản án số: 01/2020/HNGĐ-ST
 

Ngày 14/5/2020
 

V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi con.
 

CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  Ộ  C Ủ    ĨA V     AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               ,               
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Khánh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Nguyễn Trung Văn.      

+ B   han Th  Hu . 

 - Thư ký phiên tòa: Bà
 
Nguyễn Th  Huy n – Thư    T a án nh n d n 

huy n Hải Lăng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
hu ện H i   ng tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Th  Lan Hư ng - Kiểm sát vi n. 

Trong ngày 14 tháng 5 năm 2020, tại H i trư ng   t    T a án nh n d n 

huy n H, tỉnh  uảng Tr    t    s  thẩm công  hai
 
vụ án thụ l  số: 

117/2019/TLST-HNGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2019 về vi c “Ly hôn, tranh 

chấp về nuôi con” theo  uyết đ nh đưa vụ án ra   t    số: 01/2020/ ĐXX-

HNGĐ ngày 26 tháng 02 năm 2020; thông báo về vi c hoãn phi n t a số: 

01/TB-TA ngày 12/3/2020, giữa các đư ng sự: 

- Nguyên đơn: Ch  L  Th  Hồng T, sinh năm 1981; đ a chỉ: Thôn T, xã H 

(trước đ y l   ã H1), huy n H, tỉnh  uảng Tr ; có mặt.  

- Bị đơn: Anh  han Văn C, sinh năm 1981; đ a chỉ: Thôn T, xã H (trước 

đ y l   ã H1), huy n H, tỉnh  uảng Tr ; vắng mặt.  

 

 Ộ  D    VỤ Á : 

 

 Theo đ n  h i  i n đề ng y 04/12/2019, bản tự khai đề ngày 10/12/2019 

v  l i  hai tại phi n t a, nguy n đ n ch  L  Th  Hồng T trình bày: 

 - Về quan h  hôn nh n: Ch  v  anh C  ết hôn v o năm 2008, có đăng ký 

 ết hôn tại Ủy ban nh n d n  ã H1 (nay là xã H), huy n H, tỉnh  uảng Tr . 

Trong quá trình chung sống thì th i gian đầu vợ chồng ch  chung sống hạnh 

phúc. Tuy nhiên, th i gian gần đ y đã phát sinh m u thuẫn, chồng ch   hông c n 

y u thư ng vợ con v  c n ch i c  bạc. Vì vậy, vợ chồng ch  đã sống ly th n 02 

năm nay. Ch  thấy  hông thể tiếp tục chung sống cũng như duy trì quan h  hôn 

nh n với anh C n n ch  y u cầu T a án giải quyết cho ch  được ly hôn.  
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 - Về con chung: Vợ chồng ch  có m t con chung là cháu Phan L, sinh 

ngày 23/10/2009. Ch  T y u cầu được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu L và 

y u cầu anh C cấp dưỡng nuôi cháu L mỗi tháng 2.000.000 đồng (hai tri u 

đồng). 

 - Về t i sản chung v  nợ chung: Không có nên ch  T không y u cầu T a 

án giải quyết. 

 Tại bản tự  hai ng y 20/12/2019, b  đ n anh  han Văn C trình bày:  

 - Về quan h  hôn nh n: Trong quá trình chung sống thì vợ chồng anh dần 

dần phát sinh m u thuẫn do anh thư ng  a nh ,  hông c n chăm lo gia đình, vợ 

con. Vợ chồng anh đã sống ly th n 02 năm nay, anh y u cầu T a án giải quyết 

cho anh được ly hôn. 

 - Về con chung: Anh C  hông y u cầu được nuôi con chung v  anh có 

nguy n vọng h ng tháng anh cấp dưỡng nuôi cháu L 2.000.000 đồng (hai tri u 

đồng) cho đến  hi cháu L tr n 18 (mư i tám) tuổi. 

 - Về t i sản chung v  nợ chung: Không có nên anh không y u cầu T a án 

giải quyết. 

 Sau  hi thụ l  vụ án, T a án đã tiến h nh  ác minh, tống đạt các văn bản 

tố tụng, tiến h nh h a giải. Anh C có đ n  in vắng mặt tại các phi n họp tiếp 

cận, công  hai chứng cứ v  hòa giải,  in   t    vắng mặt. Vì vậy,  hông tiến 

h nh h a giải được. 

 Tại phi n t a hôm nay, anh C vắng mặt nhưng ng y 24/12/2019 đã có  

“đ n  in vắng mặt tại các phi n họp  iểm tra vi c giao n p, tiếp cận, công  hai 

chứng cứ v  h a giải v  đề ngh    t    vắng mặt”, anh C  in giữ nguy n các   

 iến của mình đã n u tại trong văn bản trình b y    iến tại T a. Ch  T giữ 

nguy n y u cầu về quan h  hôn nh n  in được ly hôn, về con chung ch  y u cầu 

được nuôi cháu L v  y u cầu anh C cấp dưỡng cho cháu L 2.000.000 

đồng/tháng, về t i sản chung v  nợ chung ch   hông y u cầu T a án giải quyết. 

Đại di n Vi n  iểm sát nh n d n huy n Hải Lăng phát biểu quan điểm về 

vi c tu n theo pháp luật tố tụng d n sự: Thẩm phán được ph n công thụ l , giải 

quyết vụ án đã thực hi n đúng, đầy đủ các quy đ nh tại các điều 28, 35, 39, 97, 

177, 195, 196, 203, 208, 220 của B  luật tố tụng d n sự. Tại phi n t a, H i đồng 

  t   , Thư    đã tu n theo đúng các quy đ nh của B  luật tố tụng d n sự về 

vi c   t    s  thẩm vụ án. Nguy n đ n ch  L  Th  Hồng T đã thực hi n đúng 

các quy đ nh tại Điều 70, 71, 234 của B  luật tố tụng d n sự, b  đ n anh anh 

 han Văn C chưa thực hi n đầy đủ các quy đ nh  tại các điều 70,72 của B  luật 

tố tụng d n sự. 

 Về n i dung: Đề ngh  H i đồng   t    căn cứ v o các Điều 56, 81 của 

Luật Hôn nh n v  gia đình năm 2014, Điều 147 B  luật tố tụng d n sự, ngh  

quyết số 326/2016/UBTV H14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ  uốc 

h i, chấp nhận y u cầu  in ly hôn của ch  T; về con chung: đề ngh  H i đồng   t 

   giao cháu Phan L, sinh ngày 23/10/2009 cho ch  T trực tiếp chăm sóc, nuôi 
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dưỡng, anh C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu L 2.000.000 đồng/tháng; về t i 

sản chung v  nợ chung: ch  T và anh C không y u cầu T a án giải quyết nên 

 hông  em   t; về án phí: ch  T và anh C phải ch u án phí theo quy đ nh của 

pháp luật. 

  Ậ  Đ    CỦA  ÒA Á : 

 

Sau  hi nghi n cứu các t i li u có trong hồ s  vụ án đã được thẩm tra tại 

phi n t a, tr n c  s   em   t đầy đủ, to n di n chứng cứ, H i đồng   t    nhận 

đ nh: 

 [1] Về quan h  tranh chấp v  thẩm quyền giải quyết vụ án: Sau  hi  em 

  t y u cầu của nguy n đ n, T a án đã  ác đ nh quan h  tranh chấp l  “Ly hôn, 

tranh chấp về nuôi con”. Căn cứ v o  hoản 1 Điều 28 v   hoản 1 Điều 35 B  

luật tố tụng d n sự thì y u cầu giải quyết của nguy n đ n thu c thẩm quyền giải 

quyết của T a án nh n d n huy n Hải Lăng, tỉnh  uảng Tr . 

 [2] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, T a án đã tống 

đạt Thông báo thụ l  vụ án, Thông báo về phi n họp  iểm tra vi c giao n p, tiếp 

cận, công  hai chứng cứ v  h a giải,  uyết đ nh đưa vụ án ra   t   , Thông báo 

về vi c hoãn phiên tòa hợp l , đúng trình tự thủ tục tố tụng cho nguy n đ n v  b  

đ n. B  đ n anh  han Văn C có đ n  in   t    vắng mặt. Vì vậy, căn cứ v o 

 hoản 1 điều 227 của B  luật tố tụng d n sự, H i đồng   t    tiến h nh   t    

vắng mặt anh C. 

 [3] Về quan h  hôn nh n: Qua xem xét các t i li u có trong hồ s  vụ án và 

l i  hai của đư ng sự tại phi n t a hôm nay, H i đồng   t    thấy rằng: Ch  Lý 

Th  Hồng T v  anh  han Văn C  ết hôn tự nguy n, hợp pháp. Trong quá trình 

chung sống giữa vợ chồng ch  T, anh C đã  ảy ra m u thuẫn. Ch  T và anh C đã 

không chung sống với nhau 02 (hai) năm nay. X t thấy mục đích hôn nh n giữa 

ch  T và anh C  hông đạt được, đ i sống chung  hông thể   o d i, và các bên 

đều có nguy n vọng được ly hôn. Vì vậy, căn cứ v o  hoản 1 Điều 56 Luật hôn 

nh n v  gia đình cần chấp nhận y u cầu xin ly hôn của ch  T.     

 [4] Về con chung: Vợ chồng ch  có m t con chung là cháu Phan L, sinh 

ngày 23/10/2009. Ch  T y u cầu được trực tiếp nuôi cháu L v  y u cầu anh C 

cấp dưỡng nuôi cháu L mỗi tháng 2.000.000 đồng (hai tri u đồng). Anh C  hông 

y u cầu được nuôi con chung v  anh có nguy n vọng cấp dưỡng nuôi cháu L 

2.000.000 đồng/tháng cho đến  hi cháu L tr n 18 (mư i tám) tuổi. Tại đ n trình 

b y nguy n vọng ng y 04/12/2019 thì cháu  han L có nguy n vọng được   với 

ch  T.  

 Vì vậy, căn cứ v o  hoản 2 Điều 81, Điều 82 Luật hôn nh n v  gia đình, 

chấp nhận cho ch  T được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu L; anh C có 

nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu L 2.000.000 đồng/tháng  ể từ tháng 06/2020 cho 

đến  hi cháu L đủ 18 tuổi v  có  hả năng lao đ ng. Sau khi ly hôn, ngư i  hông 

trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con m   hông ai được cản tr . 
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[5]  Về t i sản chung v  nợ chung: Ch  T và anh C không y u cầu T a án 

giải quyết. Vì vậy H i đồng   t    không xem xét. 

 [6] Về án phí: Căn cứ Điều 147 B  luật tố tụng d n sự và Điều 26, 27 

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ 

 uốc h i, bu c nguy n đ n ch  L  Th  Hồng T phải ch u to n b  án phí ly hôn, 

b  đ n anh  han Văn C phải ch u to n b  án phí cấp dưỡng nuôi con theo đ nh 

 ỳ. 

 Vì các lẽ tr n; 

   Ế  Đ   : 

 

Căn cứ v o  hoản 1 Điều 56,  hoản 2 Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn 

nhân v  gia đình năm 2014; Điều 147,  hoản 1 điều 227 của B  luật tố tụng d n 

sự; Điều 26, 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTV H14 ng y 30/12/2016 của Ủy 

ban thư ng vụ  uốc h i, tuyên   : 

1. Về quan hệ hôn nhân: Ch  L  Th  Hồng T được ly hôn anh  han Văn 

C. 

2. Về con chung: Giao cháu Phan L, sinh ngày 23/10/2009 cho ch  L  

Th  Hồng T trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Anh  han Văn C có nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi cháu  han L 2.000.000 đồng/tháng (hai tri u đồng mỗi tháng)  ể từ 

tháng 6/2020 cho đến  hi cháu L đủ 18 tuổi v  có  hả năng lao đ ng.  

Sau khi ly hôn, ngư i  hông trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con m   hông ai được cản tr . 

3. Về án phí: Ch  L  Th  Hồng T phải ch u 300.000 đồng án phí ly hôn, 

nhưng được được trừ v o số tiền tạm ứng án phí đã n p 300.000 đồng tại bi n 

lai thu số AA/2018/0002075 ngày 09/12/2019 của Chi cục thi h nh án d n sự 

huy n Hải Lăng. (Chị T đã nộp đủ án phí DSST). 

Anh  han Văn C phải ch u 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con theo 

đ nh  ỳ. 

Kể từ ng y bản án có hi u lực pháp luật (đối với các trư ng hợp c  quan 

thi h nh án có quyền chủ đ ng ra quyết đ nh thi h nh án) hoặc  ể từ ng y có đ n 

y u cầu thi h nh án của ngư i được thi h nh án (đối với các  hoản tiền phải trả 

cho ngư i được thi h nh án) cho đến  hi thi h nh án  ong, tất cả các  hoản tiền, 

h ng tháng b n phải thi h nh án c n phải ch u  hoản tiền lãi của số tiền c n phải 

thi h nh án theo mức lãi suất quy đ nh tại  hoản 2 Điều 468 B  luật D n sự năm 

2015. 

 uyết đ nh n y được thi h nh theo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi h nh án 

d n sự thì ngư i được thi h nh án d n sự, ngư i phải thi h nh án d n sự có 

quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền y u cầu thi h nh án, tự nguy n thi h nh án 

hoặc b  cưỡng chế thi h nh án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7 v  9 Luật Thi h nh 

án d n sự; th i hi u thi h nh án được thực hi n theo quy đ nh tại Điều 30 Luật 

thi h nh án d n sự. 

Nguy n đ n ch  L  Th  Hồng T có quyền  háng cáo bản án n y trong th i 

hạn 15 (mư i lăm) ng y  ể từ ngày tuyên án. B  đ n anh  han Văn C có quyền 
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 háng cáo bản án n y trong th i hạn 15 (mư i lăm) ng y  ể từ ng y nhận được 

bản án hoặc bản án được ni m yết. 

 
Nơi nhận: 

-TAND tỉnh  uảng Tr ; 

- VKSND huy n Hải Lăng;  

- Các đư ng sự;  

- UBND xã H; 

- Lưu: hồ s  vụ án. 

 M.  Ộ  ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P Á  - C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

  

 

 

Lê Thanh Khánh 

 


